HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI NỘI DUNG ÔN TẬP

LỊCH SỬ LỚP 7 HỌC KÌ I

PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI
Câu 1:  Cho các từ: Nông nô, lãnh địa, phường hội, thành thị, địa chủ, lãnh chúa.  Hãy chọn từ  thích hợp để điền vào chỗ trống?
1. Nông nô sáng tạo ra của cải vật chất tinh thần cho XHPK.

2. Lãnh địa là vùng đất đai rộng lớn do quý tộc chiếm đoạt đư​ợc và biến thành khu đất riêng.

3. Phường hội giữ độc quyền sản xuất, bảo vệ quyền lợi cho thợ thủ công, chống lại sự áp bức của lãnh chúa.

4. Thành thị đã có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của XHPK ở Châu Âu. 
Câu 2: So sánh xã hội phong kiến ở Phương Đông và phương Tây?

	
	Phương Đông
	Phương Tây

	Quá trình 

hình thành phát triển
	- Ra đời sớm kết thúc muộn (từ thế kỷ  thứ III TCN đến giữa thế kỷ XIX)

- Phát triển chậm.

-> bị chủ nghĩa tư bản xâm lược.
	- Ra đời muộn kết thúc sớm (từ thế kỷ thứ V đến thế kỷ thứ XVI).

- Phát triển nhanh.

-> chủ nghĩa tư bản hình thành.

	Kinh tế
	- Nông nghiệp bó hẹp, đóng kín trong công xã nông thôn.

- Nông nghiệp kết hợp với chăn nuôi và 1 số nghề thủ công.


	- Nông nghiệp bó hẹp, đóng kín trong lãnh địa phong kiến.

- Nông nghiệp  kết hợp với công thương nghiệp.

	Xã hội
	- Địa chủ.

- Nông dân lĩnh canh.
	- Lãnh chúa phong kiến

- Nông nô.

	Phương thức 

bóc lột
	Địa tô


	Thể chế 

nhà nước
	Quân chủ chuyên chế.
	Quân chủ phân quyền.


Câu 3: Lập niên biểu các giai đoạn phát triển lịch sử lớn của khu vực ĐNÁ đến giữa thế kỉ XIX? 
	Thời gian
	Quá trình phát triển

	Từ thế kỉ X - đầu TK XVIII


	+ Là thời kì phát triển thịnh vượng.

+ Biểu hiện của sự phát triển là quá trình mở rộng, thống nhất lãnh thổ và đạt nhiều thành tựu văn hoá.

+  Một số quốc gia hình thành và PT: Mô-giô-pa-hít (In-đô-nê-xi-a), Đại Việt, Cham-pa, ăng-co trên bán đảo ĐD)...

	Đến thế kỉ XIII
	Do sự tấn công của người Mông Cổ, người Thái phải di cư xuống phía Nam, rồi lập nên Vương quốc Su-khô-thay.

	Thế kỉ XIV
	Một bộ phận khác của người Thái định cư ở vùng trung lưu sông Mê Công lập nên Vương quốc Lạn-Xạng.

	Nửa sau TK XVIII
	Các quốc gia ĐNA bước vào thời kì suy yếu

	Giữa thế kỉ XIX
	Trở thành thuộc địa của TB phương Tây.


Câu 4: Lập niên biểu các giai đoạn lịch sử lớn của vương quốc Cam pu chia và vương quốc Lào đến nửa sau thế kỉ XIX ?
* Cam pu chia

	Thời gian
	Sự kiện

	Từ thế kỉ I ( VI 
	- Nhà nước xuất hiện (Vương quốc Phù Nam) với tộc người Khơ- me hình thành.

	Từ thế kỉ VI ( IX
	- Vương quốc Chân Lạp.

	Từ thế kỉ IX ( XV
	- Thời kì Ăng-co hư​ng thịnh.

	Từ thế kỉ XV ( 1863  
	- Suy yếu bị pháp biến thành thuộc địa.


* Lào

	Thời gian
	Sự kiện

	Năm 1353
	- Pha Ngừm thống nhất các bộ lạc ( nhà nước Lạn Xạng



	Từ thế kỉ  XV
( XVII 


	- Là thời kì thịnh vượng.

	Thế kỉ XVIII
	- Lạn Xạng suy yếu bị người Xiêm chiếm.



	Cuối thế kỉ XIX 


	- Biến thành thuộc địa của Pháp




